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Abstracts: The sedimentary environment characteristics in Mong Cai coastal area were assessed 

through pH, Eh, grain sizes, 226Ra, 210Pb, S‰, DO parameters. Mong Cai coastal area is mostly 

influenced by Ka Long river system that makes changes in the salinity, pH of water, pH and Eh of 

sediment, grain sizes, and sedimentation rates in the coastal area. There were six sediment types in the 

coastal area which were coarse sand, medium sand, fine sand, very fine sand, very coarse silt, and coarse 

silt. Fine sand was common in surface sediments; very fine sand was dominant in sediment core at Ka 

Long river mount; coarse silt and very coarse silt were common in sediment core at Mui Ngoc. The 

average sedimentation rate at the Ka Long river mouth (0.72 cm/year) was higher than that at the Mui 

Ngoc (0.27 cm/year). The sedimentary environment was divided into 3 groups, the first group was marine 

characteristics higher than the terrigenous characteristic, the second group was terrigenous characteristics 

higher than marine characteristics, and the third group was marine characteristics. In sediment cores 

showed 3 stages. In stage 1, distribution fine sand, very fine sand, and very coarse silt, from 52 to 80 cm 

at the Ka Long river mouth and from 40 to 52 cm at the Mui Ngoc. In stage 2, distribution of very coarse 

silt, coarse silt, from 38 to 52 cm (1947 - 1877) at Ka Long river mouth with sedimentation rate from 

0.08 to 0.31 cm/year, at the Mui Ngoc from 12 to 40 cm (1944 (12 -14 cm)) with sedimentation rate of 

0.09 cm/year. In stage 3, distribution very coarse silt, very fine sand, fine sand, from 0 to 38 cm (1919 - 

1961) at the Ka Long river mouth with sedimentation rate of 0.34 - 1.62 cm/year, at the Mui Ngoc 

from 0 to 12 cm (2019 – 1966) with sedimentation rate of 0.07 - 0.51 cm/year. 
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Tóm tắt: Đặc điểm môi trường trầm tích biển ven bờ Móng Cái được đánh giá qua thành phần cấp 

hạt, pH, Eh, đồng vị phóng xạ 226Ra, 210Pb, độ muối, oxy hòa tan. Vùng biển ven bờ Móng Cái chịu 

ảnh hưởng từ sông Ka Long tạo nên sự biến động về độ muối, pH nước biển, pH và Eh trầm tích, 

thành phần cấp hạt, tốc độ lắng đọng trầm tích ở ven bờ. Có 6 loại trầm tích phân bố ở ven bờ là cát 

thô, cát trung, cát mịn, cát rất mịn, bột thô và bột rất thô. Cát mịn phổ biến nhất ở tầng mặt, cát rất 

mịn phổ biến ở cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long, bột thô và bột rất thô phổ biến ở cột mẫu trầm 

tích ở Mũi Ngọc. Tốc độ lắng đọng trầm tích trung bình ở cửa sông Ka Long (0,71 cm/năm) cao hơn 

so với ở Mũi Ngọc (0,27 cm/năm). Môi trường trầm tích biển ven bờ chia thành 3 nhóm, nhóm  

1 ảnh hưởng của biển nhiều hơn của lục địa, nhóm 2 ảnh hưởng của lục địa nhiều hơn của biển, 

nhóm 3 ảnh hưởng của biển. Trong cột mẫu trầm tích chia thành 3 thời kỳ trầm tích. Thời kỳ đầu 

lắng đọng cát mịn, cát rất mịn và bột rất thô, từ độ sâu 52 – 80 cm ở cửa sông Ka Long và từ độ sâu 

40 – 52 cm ở Mũi Ngọc. Thời kỳ giữa lắng đọng bột rất thô và bột thô, ở cửa sông Ka Long từ độ 

sâu 38 – 52 cm (1947 - 1877) có tốc độ lắng đọng trầm tích 0,08 - 0,31 cm/năm, ở Mũi Ngọc từ độ 

sâu 12 – 40 cm (1944 (12 cm)) có tốc độ lắng đọng trầm tích 0,09 cm/năm. Thời kỳ cuối lắng đọng 

bột rất thô, cát rất mịn, cát mịn, từ độ sâu 0 – 38 cm (2019 - 1961) ở cửa sông Ka Long có tốc độ 

lắng đọng trầm tích 0,34 - 1,62 cm/năm, ở Mũi Ngọc từ độ sâu 0 – 12 cm (2019 – 1966) có tốc độ 

lắng đọng trầm tích 0,07 - 0,51 cm/năm. 

Từ khóa: Trầm tích, thành phần cấp hạt, tốc độ lắng đọng, Móng Cái, Việt Nam. 

1.  Mở đầu* 

Môi trường trầm tích gồm các thành phần 

nước, trầm tích, hình thái và động lực của môi 

trường [1], là nơi mà sinh vật sinh sống và phát 

________ 
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triển. Do vậy nếu môi trường thuận lợi sẽ tạo sự 

phát triển tốt cho các loài sinh vật, ngược lại môi 

trường không thuận lợi sẽ ảnh hưởng lên đời 

sống sinh vật. Hai hợp phần nước và trầm tích là 

các đặc trưng cơ bản để hiểu rõ đặc điểm môi 
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trường ven bờ, chúng biến động theo thời gian 

và không gian dưới tác động của các quá trình tự 

nhiên và hoạt động nhân sinh. 

Nghiên cứu của Cao Thi Thu Trang và cộng 

sự về chất lượng nước biển ven bờ Móng Cái [2] 

đã chỉ ra nguồn thải lục địa từ khu dân cư, hoạt 

động du lịch, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và 

công nghiệp tác động đến môi trường biển ven 

bờ. Kết quả tính toán cho thấy nguồn thải tăng từ 

1,16 đến 2,32 lần từ năm 2020 đến 2030 so với 

năm 2016. Các nghiên cứu về kim loại nặng 

trong trầm tích tầng mặt ở Trà Cổ cho thấy có sự 

gia tăng theo thời gian trong khoảng 10 năm từ 

1999 đến 2010 [3]. Cột mẫu trầm tích ở đới gian 

triều có hàm lượng Cu, Pb, Zn, As, Cd thấp hơn 

quy chuẩn trầm tích của Việt Nam và hướng dẫn 

tạm thời về tiêu chuẩn chất lượng trầm tích của 

Canada (ISQG) nhưng có xu thế tăng lên theo 

thời gian [4]. Tại khu vực Trà Cổ các mẫu trong 

giai đoạn từ 2010 - 2014 có hàm lượng kim loại 

nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, hydrocarbon 

thơm đa vòng, polychlorinated biphenyl đều 

nhỏ hơn QCVN 43: 2017 [5]. Một số kim loại 

nặng có hàm lượng cao trong trầm tích vịnh Tiên 

Yên - Hà Cối cho thấy As, Cu, Hg vượt ngưỡng 

ISQG của Canada [6].  

Ở khu vực biển ven bờ Việt Nam, tốc độ lắng 

đọng trầm tích trong một số thủy vực được 

nghiên cứu bằng kỹ thuật đồng vị phóng xạ đã 

đánh giá được ảnh hưởng của quá trình tự nhiên 

và hoạt động nhân sinh đến môi trường thủy vực. 

Tốc độ lắng đọng trầm tích ở đầm phá miền 

Trung Việt Nam dao động từ 0,11 tới 3,44 

cm/năm [7], ở bãi triều cửa sông Ba Lạt dao động 

từ 0,78 đến 1,2 cm/năm [8], ở cửa sông Bạch 

Đằng dao động từ 0,69 đến 0,82 cm/năm [9], ở 

Vịnh Hạ Long dao động từ 0,02 đến 1,56 

cm/năm [10]. Tốc độ lắng đọng trầm tích trong 

các thủy vực tăng nhanh, có thể mở rộng diện 

tích các bãi triều ven biển. Tại những nơi có 

luồng giao thông thủy tốc độ lắng đọng trầm tích 

tăng nhanh sẽ làm nông luồng lạch và đáy thủy 

vực gây khó khăn cho tàu thuyền, do vậy nghiên 

cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng với thủy 

vực ven bờ. 

So với các vùng biển ven bờ khác của Việt 

Nam thì khu vực biển ven bờ Móng Cái – Quảng 

Ninh còn ít thông tin nên cần nghiên cứu để tìm 

hiểu môi trường ở vùng này. Nghiên cứu này góp 

phần bổ sung đặc điểm cấp hạt trầm tích, pH 

trầm tích (pHTT), thế năng ôxy hóa khử (Eh), oxy 

hòa tan (DO), độ mặn (S‰), pH nước biển 

(pHN), tốc độ lắng đọng trầm tích làm sáng tỏ đặc 

điểm môi trường trầm tích khu vực. 

2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

Vùng biển ven bờ Móng Cái có ranh giới ở 

phía Bắc là đất liền thuộc thành phố Móng Cái, 

phía Nam tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ, phía Tây 

nằm trong vịnh Hà Cối, phía Đông giáp với cửa 

sông Ka Long và giáp với đường biên giới giữa 

Việt Nam và Trung Quốc. Sông Ka Long có 

chiều dài 65 km với diện tích lưu vực 773 km2, 

chạy dọc biên giới Việt Nam – Trung Quốc, khi 

vào đến Việt Nam rẽ thành 2 nhánh với 1 nhánh 

chảy ra khu vực Mũi Ngọc ở cuối bán đảo Trà 

Cổ, cửa sông chính là ở giáp biên giới Việt Nam 

và Trung Quốc. Lưu lượng nước dao động từ 3,5 

- 4 090 m3/s, trung bình 55,6 m3/s, hằng năm 

chảy ra biển khoảng 1,7 tỷ khối nước, tập trung 

vào tháng 7 – 9 [11]. Ven biển Móng Cái có chế 

độ thủy triều là nhật triều không đều, số giờ triều 

lên lớn hơn số giờ triều xuống, biên độ dao động 

lớn nhất là 4,67 m [ 12].  

Theo Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Ninh 

năm 2018 [13], thành phố Móng Cái có diện tích 

51959 ha trong đó đất nông nghiệp khoảng 6257 

ha, đất lâm nghiệp 27199 ha, đất chuyên dụng  

2295 ha và đất ở 638 ha tương ứng với tỷ lệ phần 

trăm lần lượt là 12%, 52,3%, 4,4% và 1,2%. 

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng dao 

động từ 16,5 oC - 29,4 oC, nhiệt độ thấp vào tháng 

3, tháng 2 và tháng 1, cao vào tháng 5 đến tháng 

9. Lượng mưa trung bình hằng tháng dao động 

từ 5,2 tới 844,7 mm, thấp vào tháng 1- 3 và tháng 

10 – 12, cao vào tháng 5-9, tổng lượng mưa cả 

năm 2 306,1 mm. Độ ẩm không khí dao động 75 

– 88%, thấp vào tháng 2, 10, 12 và cao trong 

tháng 3-9. Dân số của thành phố Móng Cái là 

103,8 nghìn người, mật độ dân số 199,8 

người/km2 [13]. 

Vùng biển ven bờ Móng Cái từ đường bờ về 

phía biển phân bố các dạng địa hình gồm bãi 



B. T. T. Loan et al. / VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 38, No. 1 (2022) 57-70 

 

60 

biển, bãi triều, lạch triều và đường đẳng sâu 5 m 

và 10 m. Bãi biển phân bố ở bán đảo Trà Cổ và 

đảo Vĩnh Thực. Bãi triều phân bố diện tích khá 

rộng ở vịnh Hà Cối và diện tích ít hơn ở cửa sông 

Ka Long. Các lạch triều kéo dài dạng tuyến có 

hướng Bắc - Nam và Đông – Tây ở độ sâu 5 m 

và 10 m. Đường đẳng sâu 5 m phân bố song song 

với bờ và gần bờ, đường đẳng sâu 10 m phân bố 

song song với bờ và khá xa bờ (Hình 1).   

3. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

Trong tháng 3 năm 2020, tiến hành khảo sát 

22 trạm, gồm 20 trạm mặt rộng thu mẫu nước và 

trầm tích (Hình 1) và 2 trạm thu 2 cột mẫu trầm 

tích. Các mẫu trầm tích được thu, bảo quản và 

phân tích theo các phương pháp sau: 

Phương pháp lấy mẫu: 

- Trầm tích tầng mặt thu bằng cuốc Petersen 

kích thước 22,5 cm x 22,5 cm, sử dụng thìa nhựa 

thu ở 0-10 cm, trộn đều và đựng trong ống nhựa 

PP có nắp đã được làm sạch bằng axit HNO3  

10%. Cột mẫu trầm tích thu bằng khoan tay 

piston với ống thủy tinh hữu cơ đường kính 60 

mm, sau khi thu mẫu sử dụng piston đẩy mẫu ra 

khỏi ống và cắt theo từng lát, từ 0-20 cm cắt dày 

2 cm, từ 20-50 cm cắt dày 3 cm, từ 50 cm đến 

cuối cột mẫu cắt dày 4 cm.   

Phương pháp đo nhanh các thông số nước và 

trầm tích: 

Các máy được hiệu chỉnh và kiểm tra trước 

khi đo, pH và Eh trầm tích đo trực tiếp bằng máy 

pH 110 Oakton, pH nước biển đo bằng máy pH 

Mi105 (Rumani), độ muối (S‰) đo bằng khúc 

xạ kế Atago (Nhật), DO sử dụng máy đo YSI 

550A (Mỹ). 

 

Hình 1. Sơ đồ thu mẫu trầm tích và nước ven biển Thành phố Móng Cái. 
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Phương pháp phân tích thành phần cấp hạt: 

Trong phòng thí nghiệm, mẫu trầm tích được 

hong khô ở 16 oC trong phòng điều hòa, sau đó 

đem phân tích thành phần cấp hạt, đồng vị phóng 

xạ 210Pb và 226Ra. Thành phần cấp hạt trầm tích 

được phân tích bằng rây và pipet. Lấy 20 g mẫu 

khô, thêm 100 ml nước cất vào mẫu sau đó cho 

20-30 ml H2O2 30% để qua đêm loại bỏ vật chất 

hữu cơ, sử dụng rây 63 µm và nước cất để sàng 

ướt, rửa mặn và loại bỏ H2O2 dư. Phần cấp hạt 

lớn 63 µm nằm trên rây được sấy khô và rây trên 

các rây có kích thước khác nhau; phần cấp hạt 

nhỏ hơn rây 63 µm đợi lắng hết sau đó sử dụng 

ống xiphông hút bớt nước ra, tiếp đó thêm 1 ml 

NaOH 10% [14], để mẫu bình rung siêu âm 10 

phút cho các hạt tách rời, sau đó cố định đến 

1000 ml bằng nước cất 2 lần rồi đem phân tích 

bằng pipet. Hàm lượng phần trăm từng cấp hạt 

được tính sau đó tính toán trên phần mềm 

GRADISTAT [15], tên trầm tích theo thang 

phân loại Wentworth [16], các thông số của trầm 

tích như đường kính trầm tích (Md), độ chọn lọc 

(S0), độ lệch (Sk) tính toán theo Folk [17], ý 

nghĩa và các mức của các thông số trầm tích này 

được sử dụng để đánh giá điều kiện động lực  

môi trường. 

Phương pháp xác định đồng vị phóng xạ: 

Các đồng vị phóng xạ 210Pb và 226Ra trong 

mẫu trầm tích được phân tích tại Viện Nghiên 

cứu hạt nhân Đà Lạt. Tổng số 80 mẫu đồng vị 

phóng xạ gồm 40 mẫu 210Pb và 40 mẫu 226Ra, cột 

mẫu trầm tích cửa sông Ka Long (C1) có 40 mẫu 

(20 mẫu 210Pb, 20 mẫu 226Ra) từ độ sâu 0-50 cm, 

cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc (C2) có 40 mẫu 

(20 mẫu 210Pb, 20 mẫu 226Ra) được xác định dựa 

trên phương pháp sau: 

Đồng vị 210Pb được xác định thông qua con 

cháu của nó là 210Po bằng phương pháp tách hóa 

phóng xạ và đo trên hệ phổ kế alpha. Mẫu được 

phân huỷ hoàn toàn bằng phương pháp ướt với 

các axít HNO3 và HF. Mẫu sau khi phân hủy 

được hòa tan trong dung dịch HCl 5M.  
210Po trong dung dịch mẫu được chiết bởi 

dung dịch Diethyl ammonium diethyl 

dithiocarbamate trong dung môi Chloroform. 

210Po được điện phân tự phát trên bề mặt đĩa bạc 

trong môi trường HCl 0,5 M, sau đó đem đo trên 

hệ phổ kế alpha để xác định hoạt độ phóng xạ 

của 210Po. Nhiệt độ luôn được kiểm soát ở mức 

nhỏ hơn 80 oC trong toàn bộ quá trình phân tích 
210Po [18]. Hiệu suất tách hoá dựa trên chuẩn nội 
209Po, với giá trị trung bình khoảng 95%.  

Đồng vị 226Ra được đo trực tiếp trên hệ phổ 

kế gamma phông thấp.  

Phương pháp tính tuổi trầm tích: 

Có nhiều mô hình tính tuổi trầm tích nhưng 

mô hình CIC và CRS được sử dụng rộng dãi. Mô 

hình CIC có thể bị sai số lớn khi có sự xáo trộn 

trầm tích ở tầng mặt, mô hình CRS có thể bị sai 

số lớn hoặc cho kết quả vô nghĩa nếu thiếu tính 

liên tục dữ liệu 210Pb và 226Ra trong cột mẫu trầm 

tích. Để khắc phục nhược điểm của mô hình CIC, 

các nhà nghiên cứu trên thế giới đã phải phân 

tích liên tục 210Pb và 226Ra trong các lớp trầm tích 

và sử dụng mô hình CRS để đạt được kết quả tốt 

hơn, tuy nhiên để tính được mô hình này phải 

phân tích nhiều mẫu hơn và tốn kém hơn. Mô 

hình tính tuổi trầm tích CRS hiện nay được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới. 

Tổng hoạt độ phóng xạ 210Pb trong trầm tích 

có hai nguồn gốc, một nguồn đến từ chuỗi phóng 

xạ 238U mà đồng vị mẹ của nó là 226Ra có trong 

vỏ Trái Đất sinh ra và nguồn hoạt độ 210Pb còn 

lại đến từ sự rơi lắng trực tiếp từ không khí 

(210Pbdư). Để định tuổi trầm tích thì phải tính 

được 210Pbdư, để loại bỏ nguồn 210Pb do phân dã 

đến từ vỏ Trái Đất người ta tính hoạt độ chì dư 

(210Pbdư) = 210Pbtổng số - 226Ra, kết quả lượng 
210Pbdư được sử dụng để tính tuổi bằng mô  

hình CRS.  

Mô hình CRS được Krishnaswami đề xuất 

[19], sau này Appleby [20] và Robbins [21] phát 

triển mô hình và sửa chữa đến nay được sử dụng 

rộng rãi để tính tuổi trầm tích (1).  

)
)(

)0(
ln(

1

xA

A
t


                                     (1) 

Trong đó:  

t: thời gian (năm), λ là hằng số = 0,031. 

A(0) tổng lượng chì dư trong toàn bộ cột mẫu 

trầm tích (210Pbdư).   
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A(x) là lượng chì dư tích lũy đến độ sâu x 

trong cột mẫu trầm tích.  

Theo đó, tốc độ lắng đọng trầm tích (vh) 

được tính theo công thức (2) trong đó vh - tốc độ 

lắng đọng trầm tích (cm/năm); l - bề dày lát cắt; 

tn và tn-1- là thời gian lần lượt được tính theo (1) 

1


nn tt

l
vh                                         (2) 

Phương pháp phân tích thống kê:  

Phân tích gom cụm (cluster) được thực hiện 

dựa trên kết quả kết quả phân tích tham số trầm 

tích (Md, S0, Sk, pHTT, Eh) và nước biển (pHN, 

DO, độ muối). Gom cụm là kỹ thuật phân tích đa 

biến được sử dụng để gộp các thông số, các trạm 

có tính chất giống nhau dựa trên hệ số tương 

quan. Mục đích của kỹ thuật gom cụm là tìm ra 

các nhóm, trong mỗi nhóm giá trị các thông số 

giống nhau, tìm ra sự khác nhau giữa các nhóm. 

Dựa trên sự khác nhau giữa các nhóm để đánh 

giá điều kiện động lực môi trường trầm tích ở 

vùng biển ven bờ Móng Cái. Kỹ thuật này được 

thực hiện khi sử dụng phần mềm Orgin Pro. 9.1.  

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Đặc điểm hóa lý của nước biển 

pH của nước biển dao động 7,74 - 8,47 và 

trung bình 8,20 (Bảng 1). Nhìn chung pH thay 

đổi giữa các trạm đo, tại các vị trí gần cửa sông 

hoặc trong vịnh chịu ảnh hưởng của sông và lục 

địa thì giá trị pH ≤ 8,2 (MC2, MC3, MC4, MC5, 

MC19, MC20, MC24, MC25, MC28, MC29, 

MC30, MC31, MC32), các điểm còn lại ít ảnh 

hưởng của nước lục địa hơn thì giá trị pH > 8,2 

(MC6, MC7, MC8, MC10, MC11, MC13). Tại 

tất cả các vị trí, giá trị pH nước biển đều nằm 

trong ngưỡng quy chuẩn QCVN08:2015 [22] 

của Việt Nam (6,5 – 8,5). 

DO trong nước biển ven bờ có hàm lượng 

dao động 5,80 - 6,78 mg/L, trung bình 6,20 mg/L 

(Bảng 1). Tại các điểm gần cửa sông và trong 

vịnh thì DO < 6,2 mg/L (MC2, MC3, MC4, 

MC5, MC19, MC20, MC24, MC25, MC28, 

MC29, MC30, MC31, MC32), tại các vị trí xa 

cửa sông và xa lục địa hàm lượng DO > 6,2 mg/L 

(MC6, MC7, MC8, MC10, MC11, MC12, 

MC13), so với QCVN08:2015 [22] (> 4 mg/L) 

thì DO trong nước đáp ứng QCVN08:2015.  

Bảng 1. Một số thông số hóa lý của nước biển và trầm tích biển ven bờ Móng Cái 

Giá trị 
Nước Trầm tích 

pHN DO (mg/L) Độ muối (‰) pHTT Eh (mV) 

Nhỏ nhất 7,74 5,80 21 6,70 -105,30 

Lớn nhất 8,47 6,78 32 7,67 -52,20 

Trung bình 8,20 6,20 28 6,95 -68,11 

Độ lệch 0,21 0,32 3 0,21 11,38 

QCVN08: 2015 6,5-8,5 > 4,0 - - - 

Độ muối nước biển ven bờ dao động từ 21 – 

32‰, trung bình 28‰ (Bảng 1). Tại những trạm 

chịu ảnh hưởng nhiều từ lục địa biểu hiện bằng 

độ muối ≤ 26‰ phân bố ở cửa sông Ka Long 

(MC2, MC3, MC4, MC5, MC30, MC32), những 

trạm ít chịu ảnh hưởng từ lục địa hơn thì độ muối 

dao động 27 - 29‰ phân bố ở trong vịnh Hà Cối 

(MC19, MC20, MC24, MC25, MC28, MC29, 

MC31) và các trạm chịu ảnh hưởng nhiều của 

biển thì độ muối > 30‰ phân bố ở trước bán đảo 

Trà Cổ (MC6 - MC13).  

4.2. Đặc điểm môi trường trầm tích 

4.2.1. pH trầm tích 

pH trầm tích dao động từ 6,70 – 7,67 và trung 

bình 6,95 (Bảng 1). Nhìn chung giá trị pH trầm 

tích thấp hơn pH nước, các trạm gần cửa sông Ka 

Long, gần bờ và trong vịnh Hà Cối thì pH < 7 

(MC2, MC3, MC5, MC6, MC10, MC19, MC20, 

MC24, MC25, MC28, MC29, MC30, MC32), 

những trạm xa cửa sông Ka Long phân bố phía 
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trước bán đảo Trà Cổ giá trị pH > 7 (MC7, MC8, 

MC11, MC13, MC31). 

4.2.2. Eh trầm tích 

Thế năng ôxi hóa khử (Eh) của trầm tích dao 

động từ -105,30 đến -52,20 mV, trung bình  

-68,11 mV (Bảng 1). Ở những trạm ven bờ gần 

cửa sông Ka Long và vịnh Hà Cối có giá trị  

Eh > -72 mV (MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, 

MC10, MC12, MC19, MC20, MC24, MC25, 

MC28, MC29, MC30, MC32), những trạm xa bờ 

hơn (MC8, MC11, MC13, MC31) có giá trị  

Eh < -72 mV thể hiện môi trường khử nhiều hơn 

so với trạm ven bờ. 

4.2.3. Phân bố thành phần cấp hạt trầm tích 

Trầm tích ở biển ven bờ Móng Cái có 6 loại 

là cát thô, cát trung, cát mịn, cát rất mịn, bột rất 

thô và bột thô.  

 
a 

  

b c 

Hình 2. Sơ đồ phân bố các cấp hạt trầm tích biển ven bờ Móng Cái (a-tầng mặt, b-cột mẫu C1, c-cột mẫu C2). 
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Cát thô (Md = 0,523 - 0,547 mm) 

Cát thô ít phổ biến chiếm 10%, chỉ duy nhất 

gặp ở tầng mặt khu vực vịnh Hà Cối (MC 20, 

MC30), không gặp trong cột mẫu trầm tích. Các 

cấp hạt sỏi dao động 17,20 - 20,48%, cát dao 

động 73,13 - 79,52%, bột dao động 0,0 - 9,07% 

và sét dao động 0,0 - 0,56% (Hình 2a). Độ chọn 

lọc (S0) dao động 3,77 - 4,42 ứng với chọn lọc 

rất kém và độ lệch (Sk) dao động 0,29 - 0,34 thể 

hiện cấp hạt nghiêng về hạt thô.  

Cát trung (Md = 0,324 - 0,417 mm) 

Cát trung chiếm 15% mẫu, phân bố ở vị trí 

có yếu tố động lực mạnh (MC31, MC13, MC29). 

Sỏi dao động 0 - 4,4%, cát dao động 88,2 - 

100,0%, bột dao động từ 0 - 9,9%, sét dao động 

0 - 0,6% (Hình 2a). S0 dao động từ 1,7 - 2,8 và 

trung bình 2,3 phản ánh chọn lọc trung bình đến 

kém, Sk dao động (-0,1) - 0,1 phân bố cấp hạt thể 

hiện đối xứng. 

Cát mịn (Md = 0,129 - 0,246 mm) 

Cát mịn xuất hiện trong cả tầng mặt và 2 cột 

mẫu trầm tích. Ở tầng mặt cát mịn phổ biến nhất 

chiếm 45% phân bố ở cửa sông Ka Long, vịnh 

Hà Cối và một phần trước mặt bán đảo Trà Cổ. 

Sỏi dao động 0 - 3,6%, cát dao động 80,8 - 

100,0%, bột dao động 0,0 - 15,7%, sét dao động 

0,0 – 1,4% (Hình 2a). S0 dao động 1,6 - 2,9, trung 

bình 2,0 ứng với chọn lọc trung bình đến kém. Sk 

dao động từ (-0,2) – 0,5, trung bình 0,1 phản ánh 

cấp hạt nghiêng về hạt mịn đến rất thô. 

Trong cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long, 

cát mịn phân bố ở độ sâu 62 – 70 cm chiếm tỷ lệ 

7%. Các cấp hạt có cát dao động 69,8 - 79,8%, 

bột dao động 19,0 - 27,5%, sét dao động 1,2 - 

1,8% (Hình 2b). S0 dao động 3,037 - 3,504, trung 

bình 3,30 tương ứng với độ chọn lọc kém, Sk dao 

động từ (-0,304) – (-0,319), trung bình (-0,3) 

tương ứng với cấp hạt nghiêng về hạt rất mịn đến 

mịn. Trong cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc, cát 

mịn chỉ phân bố ở độ sâu 8 – 10 cm chiếm tỷ lệ 

5%. Các cấp hạt có cát 63,7%, bột 34%, sét 1% 

(Hình 2c), S0 là 3,756 ứng với chọn lọc kém, Sk 

là -0,237 ứng với cấp hạt nghiêng về hạt mịn. 

Cát rất mịn (Md = 0,063 – 0,121mm) 

Cát rất mịn phổ biến trong trầm tích tầng mặt 

và trong cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long, ít 

hơn trong cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc. Cát rất 

mịn chiếm 6/20 mẫu (30%) ở tầng mặt, phân bố 

gần mũi Sa Vĩ (MC6, MC7, MC8, MC32), gần 

cửa sông Ka Long và trước mặt bán đảo Trà Cổ 

(MC11, MC12). Các cấp hạt gồm sỏi dao động 

0,0 - 0,5%, cát dao động 63,0 - 100%, bột dao 

động 0 - 34,6%, sét dao động 0 - 1,7% (Hình 2a). 

S0 dao động 1,4 - 2,6 tương ứng với chọn lọc tốt 

đến kém, Sk dao động -0,2 – 0,4 ứng với cấp hạt 

nghiêng về hạt mịn đến hạt thô. 

Ở cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long (C1), 

cát rất mịn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các loại 

trầm tích với 72%, phân bố từ độ sâu 0-38 cm, 

58 - 62 cm, 70 - 83 cm. Các cấp hạt gồm cát dao 

động từ 49,0 - 87,6%, bột dao động từ 11,4 - 

48,7%, sét dao động từ 0,6 – 2,4% (Hình 2b). S0 

dao động từ 1,8 - 3,6 ứng với chọn lọc trung bình 

đến kém, Sk dao động từ (-0,1) - 0,3 ứng với cấp 

hạt nghiêng về đối xứng đến hạt thô. Ở cột mẫu 

trầm tích ở Mũi Ngọc (C2), cát rất mịn phân bố 

ở độ sâu 4 – 6 cm và 29 - 32c m chiếm 10%. 

Trong đó cát dao động 39,4 - 47,0%, bột dao 

động 49,9 - 55,7%, sét dao động 2,7 - 3,0% 

(Hình 2c).  S0 dao động 3,279 - 3,764 tương ứng 

với độ chọn lọc kém, Sk dao động 0,224 - 0,434 

ứng với cấp hạt nghiêng về phía hạt thô đến  

rất thô. 

Bột rất thô (Md = 0,033 - 0,062 mm) 

Bột rất thô chỉ gặp trong cột mẫu trầm tích 

cửa sông Ka Long (C1), chiếm 21% và phân bố 

ở giữa cột mẫu từ 38 - 58 cm. Các cấp hạt gồm 

cát dao động 25,80 - 68,74%, bột dao động 27,69 

– 69,67%, sét dao động 2,81 - 5,50% (Hình 2b). 

S0 dao động từ 2,47 - 3,12 tương ứng với độ chọn 

lọc kém. Sk dao động - 0,47 - 0,32 tương tứng 

với cấp hạt nghiêng về hạt rất mịn đến hạt rất thô. 

Trong cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc (C2), 

bột rất thô chiếm 45% phân bố xen kẽ trong cột 

mẫu ở 3 tầng là tầng mặt (0 – 4 cm, 6 – 8 cm, 10 

– 12 cm), tầng giữa (23 – 26 cm) và tầng đáy (38 

- 50cm). Các cấp hạt gồm cát dao động 26,76 – 

42,01%, bột dao động 50,06 – 69,84%, sét dao 

động 2,06 – 13,41% (Hình 2c). S0 dao động 2,09 

- 6,04 ứng với chọn lọc kém đến rất kém, Sk dao 
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động -0,048 – 0,444 ứng với cấp hạt nghiêng về 

đối xứng đến hạt rất thô. 

Bột thô (Md = 0,016 - 0,031 mm) 

Bột thô chỉ có mặt trong cột mẫu trầm tích ở 

Mũi Ngọc (C2) chiếm 40%, phân bố ở giữa và 

gần cuối cột mẫu (12 – 23 cm, 26 - 29 cm, 32 - 

38 cm). Các cấp hạt gồm cát dao động 9,45 – 

20,20%, bột dao động 67,45 - 81,55%, sét dao 

động 3,95 - 8,23% (Hình 2c). S0 dao động 2,190 

– 3,789 tương ứng với chọn lọc kém, Sk dao động 

– 0,264 – 0,307 ứng với cấp hạt nghiêng về hạt 

mịn đến hạt thô. 

4.3. Tốc độ lắng đọng trầm tích 

Trong cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long 

(C1), hoạt độ 210Pbdư dao động 5,18 – 52,24 

Bq/kg (Hình 3a). Sự biến động hoạt độ 210Pbdư 

trong cột mẫu do sự thay đổi môi trường trầm 

tích dẫn đến thay đổi hoạt độ 210Pbdư, trong 

khoảng độ sâu từ 0 - 50 cm đến mặt đều thể hiện 

quá trình bồi tụ (210Pbdư > 0). Tuổi trầm tích cột 

mẫu tính từ độ sâu 0 đến 50 cm từ năm 1877 đến 

năm 2019 (142 năm), tốc độ lắng đọng trầm tích 

dao động từ 0,08 - 1,62 cm/năm, trung bình 0,71 

cm/năm (Hình 3b). Tốc độ lắng đọng trầm tích 

có thể chia 3 thời kỳ khác nhau: 

- Thời kỳ đầu tiên từ độ sâu 52 – 80 cm 

không xác định được tuổi trầm tích và tốc độ 

lắng đọng trầm tích bởi ngoài hiệu quả tuổi 210Pb 

(thời gian hiệu quả 210Pb < 150 năm). Cấp hạt 

chiếm chủ yếu là cát mịn và cát rất mịn chiếm ưu 

thế, trầm tích chọn lọc kém và cấp hạt nghiêng 

về hạt thô, đối xứng, hạt mịn, hạt rất mịn.  

- Thời kỳ giữa từ độ sâu 38 - 52 cm (1947 - 

1877) tốc độ lắng đọng trầm tích đã tăng dần từ 

0,08 đến 0,31 cm/năm. Thời kỳ này lắng đọng 

bột rất thô, trầm tích chọn lọc kém, cấp hạt 

nghiêng về hạt rất mịn, đối xứng và hạt rất thô.  

- Thời kỳ cuối từ độ sâu 0 - 38 cm (2019-

1961) tốc độ lắng đọng trầm tích tiên tục tăng lên 

từ 0,34 đến 1,62 cm/năm (Hình 3b). Thời kỳ này 

lắng đọng cát rất mịn chiếm tuyệt đối, trầm tích 

chọn lọc kém đến trung bình, cấp hạt nghiêng về 

đối xứng, hạt nhỏ và hạt thô.  

  
a 

  
b 

Hình 3. Hoạt độ phóng xạ 210Pbdư (a) và tốc độ lắng đọng trầm tích (b). 
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Trong cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc (C2), 

hoạt độ 210Pbdư dao động từ 2,02 – 10,51 Bq/kg 

(Hình 3a), các giá trị 210Pbdư mang giá trị âm 

không có giá trị tính tuổi trầm tích phân bố từ 14 

– 50 cm. Thay đổi của hoạt độ 210Pbdư có giá trị 

âm đến dương phản ánh quá trình tích tụ (+) và 

quá trình xói mòn (-), từ 0 – 14 cm phản ánh thời 

gian tích tụ trầm tích, từ 14 – 50 cm phản ánh 

thời kỳ xói mòn. Tuổi trong cột mẫu trầm tích 

tính từ độ sâu 0 - 14 cm là 75 năm (1944 - 2019), 

tốc độ lắng đọng trầm tích dao động từ 0,07 - 

0,51 cm/năm, trung bình 0,27 cm/năm. Tại độ 

sâu cột mẫu 14 - 50 cm hoạt độ 210Pbdư < 0 phản 

ánh giai đoạn không có lắng đọng trầm tích hoặc 

do xói mòn diễn ra. Dựa vào giá trị hoạt độ 210Pbdư
 

và tốc độ lắng đọng trầm tích, cột mẫu trầm tích ở 

Mũi Ngọc có thể chia thành 3 thời kỳ khác nhau: 

- Thời kỳ đầu từ độ sâu 40 – 52 cm không 

quan sát được tốc độ lắng đọng trầm tích bởi hoạt 

độ 210Pbdư < 0 (Hình 3a), tích tụ bột rất thô, chọn 

lọc rất kém và cấp hạt nghiêng về đối xứng, hạt 

thô và rất thô.  

- Thời kỳ giữa từ độ sâu 12 - 40 cm ứng với 

xói mòn từ độ sâu 14 - 40 cm và bắt đầu quan sát 

lắng đọng trầm tích 12 - 14 cm ứng với khoảng 

thời gian trước đó đến năm 1944 (12 – 14 cm) 

tốc độ lắng đọng 0,09 cm/năm. Tích tụ bột thô, 

ngoài ra còn quan sát thấy cát rất mịn và bột rất 

thô nhưng ít, chọn lọc kém, cấp hạt nghiêng về 

hạt mịn, đối xứng, hạt thô và rất thô.  

- Thời kỳ cuối bắt đầu từ độ sâu 0 - 12 cm 

(2019 - 1966) tốc độ lắng đọng trầm tích tăng cao 

dần từ 0,07 cm/năm đến 0,51 cm/năm (Hình 3b), 

tích tụ bột rất thô, cát mịn, cát rất mịn, trầm tích 

chọn lọc kém và rất kém, cấp hạt nghiêng về rất 

mịn, thô và rất thô. 

4.4. Động lực môi trường trầm tích tầng mặt  

Động lực trầm tích biển ven bờ Móng Cái 

phân chia dựa trên cơ sở phân nhóm (cluster) 

môi trường của 20 trạm với 8 thông số trầm tích 

và nước, phân thành 3 nhóm môi trường khác 

nhau bởi các đặc trưng cơ bản của nước biển và 

trầm tích biển ven bờ (Bảng 2, Hình 4).  

- Nhóm 1 có 7/20 trạm, phân bố chủ yếu ở 

vùng cửa sông Ka Long và trước bán đảo Trà Cổ, 

có độ muối phản ánh giao thoa giữa nước lục địa 

và nước biển, pH trầm tích > 7, cát mịn thống trị, 

độ chọn lọc trung bình, chịu tác động nhiều từ biển.  

Bảng 2. Giá trị trung bình các thông số nước và trầm tích tầng mặt trong mỗi nhóm 

Nhóm Số trạm 

Trầm tích Nước 

Md 

(mm) 
S0 Sk pHTT Eh (mV) pHN 

DO 

(mg/L) 

Độ muối 

(‰) 

1 7 0,212 1,933 0,081 7,05 -74,19 8,15 6,24 27,71 

2 12 0,219 2,461 0,128 6,83 -61,47 8,13 6,13 27,92 

3 1 0,372 1,667 -0,020 7,67 -105,30 8,47 6,74 32,00 

  
a b 

Hình 4. Sơ đồ các nhóm môi trường trầm tích ven bờ Móng Cái (a - nhóm các trạm, b - nhóm các thông số) 
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- Nhóm 2 có 12/20 trạm, phân bố ở vịnh Hà 

Cối, trước bán đảo Trà Cổ và cửa sông Ka Long, 

đặc trưng bởi tác động của biển thấp hơn so với 

nhóm 1, pH nước biển thấp, pH trầm tích thấp 

hơn nhóm 1, đường kính cát mịn trong nhóm này 

lớn hơn nhóm 1 và độ chọn lọc kém trầm tích 

kém, chịu tác động của lục địa và biển nhưng tác 

động của lục địa nhiều hơn biển.  

- Nhóm 3 chỉ có 1/20 trạm phân bố ở Mũi 

Ngọc cách xa sông Ka Long, chịu tác động của 

biển nhiều, giá trị pH, độ muối và DO cao, độ 

chọn lọc trung bình. 

Mỗi nhóm môi trường trầm tích đặc trưng 

bởi phân bố địa lý, tác nhân môi trường như 

sóng, thủy triều, dòng chảy, thành phần nước 

biển và nước sông tạo nên nét riêng biệt giữa các 

nhóm. Cả nhóm 1 và nhóm 2 đều chịu tác động 

của lục địa và biển nhưng động lực của biển tác 

động lên nhóm 1 nhiều hơn nhóm 2. Nhóm 3 ở 

vị trí ít chịu ảnh hưởng sông nhất, nên thể hiện 

môi trường biển rõ nhất (Bảng 2). Nhóm 1 và 

nhóm 3 phân bố ở cửa sông Ka Long và trước 

bán đảo Trà Cổ chịu tác động của biển nhiều hơn 

do trực tiếp tương tác qua lại với biển do vậy 

trầm tích chọn lọc trung bình, môi trường biển 

cũng thể hiện qua pH nước biển, pH trầm tích và 

DO cao hơn so với nhóm 2. Nhóm 2 được đảo 

Vĩnh Thực và bán đảo Trà Cồ chắn đã làm giảm 

tác động từ biển như sóng và thủy triều nên thành 

tạo trong môi trường yên tĩnh hơn, trầm tích chọn 

lọc kém (S0 > 2), pH nước, pH trầm tích, DO chịu 

ảnh hưởng từ lục địa nhiều hơn nên có giá trị thấp 

hơn giá trị của nhóm 1 và 3.  

Dựa vào tổ hợp các thông số trầm tích biển 

và nước biển có 2 nhóm môi trường bao gồm 

nhóm 1 ứng với động lực biển (Md, S0, Eh), 

nhóm 2 ứng với động lực liên quan đến tương tác 

lục địa biển (Sk, DO, độ muối, pH nước và pH 

trầm tích). Độ muối và DO cùng nhóm thể hiện 

mối quan hệ đồng biến, quan hệ này liên quan 

đến do quá trình sinh học ở biển ven bờ, chịu ảnh 

hưởng khối nước lục địa do vậy độ muối tăng lên 

khi thủy triều dâng cao cùng với quá trình quang 

hợp của thực vật phù du trong nước biển diễn ra 

vào ban ngày dẫn đến tăng hàm lượng DO tăng 

cùng với tăng lên của độ mặn. 

4.5. Động lực trầm tích trong 2 cột trầm tích 

Trong cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long 

(C1) và cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc (C2), dựa 

vào thành phần trầm tích, tuổi, tốc độ lắng đọng 

trầm tích, tại mỗi cột có thể hiểu được quá trình 

lắng đọng trầm tích khác nhau ở mỗi vị trí. 

Ở cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long tốc 

độ lắng đọng trầm tích lớn hơn ở cột mẫu trầm 

tích ở Mũi Ngọc do khác nhau về nguồn cung 

cấp trầm tích, vị trí, chế độ động lực của môi 

trường. Ở vị trí cột mẫu trầm tích cửa sông Ka 

Long (C1) có chế độ động lực môi trường mạnh 

hơn so với ở cột mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc (C2) 

thể hiện bằng lắng đọng cát mịn và và bột rất thô 

chiếm chủ yếu, trong khi ở cột mẫu trầm tích ở 

Mũi Ngọc lắng đọng bột thô và bột rất thô chiếm 

ưu thế, vị trí cột mẫu trầm tích cửa sông Ka Long 

(C1) chịu ảnh hưởng nhiều khi gió mùa Đông 

Bắc và ít hơn khi về gió mùa Tây Nam, vị trí cột 

mẫu trầm tích ở Mũi Ngọc (C2) khá yên tĩnh và 

ít chịu ảnh hưởng do được đảo Vĩnh Thực và bán 

đảo Trà Cổ che chắn. Vị trí cột mẫu trầm tích cửa 

sông Ka Long nằm trong cửa sông chính Ka 

Long nên nhận nhiều nguồn bồi tích từ sông 

mang ra trong khi vị trí cột mẫu trầm tích ở Mũi 

Ngọc (C2) nhận được ít nguồn bồi tích từ sông 

Ka Long (C1).  

Tốc độ lắng đọng trầm tích ở vùng biển ven 

bờ Móng Cái nhìn chung thấp hơn một số thủy 

vực khác ở miền Bắc, miền Trung Việt Nam 

(Bảng 3). Sự khác nhau này do nguồn cung cấp 

trầm tích, động lực môi trường trầm tích (sóng, 

thủy triều, dòng chảy,…) dẫn đến khác nhau về 

tốc độ lắng đọng.  

So với khu vực Tiên Yên – Đồng Rui [23], 

vùng biển ven bờ Móng Cái có tốc độ lắng đọng 

trầm tích thấp hơn, diện tích lưu vực của sông 

Tiên Yên (1070 km2) lớn hơn so với sông Ka 

Long (773 km2) [11], với diện tích lưu vực lớn 

hơn nên khả năng bào mòn và cung cấp trầm tích 

cho vùng ven biển Tiên Yên – Đồng Rui nhiều 

hơn. Hơn nữa vùng ven biển Tiên Yên – Đồng 

Rui được chắn bởi các đảo nên động lực môi 

trường biển như sóng và dòng chảy đã giảm đi, chỉ 

còn tác động của thủy triều và tác động từ sông. 
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 Bảng 3. Tốc độ lắng đọng trầm tích ở biển ven bờ Móng Cái và các vùng khác 

Khu vực 
Tốc độ 

(cm/năm)* 
Mô hình sử dụng Nguồn 

Cửa sông Ka Long (C1) 0,08 - 1,62 (0,71) CRS Nghiên cứu này 

Mũi Ngọc (C2) 0,07 - 0,51 (0,27) CRS Nghiên cứu này 

Tiên Yên - Đồng Rui 0,11 - 1,31 (0,82) CRS [23] 

Hạ Long-Bái Tử Long 0,02 - 1,56 (0,25) CRS [11] 

Cửa Bạch Đằng 0,69 - 0,82 (0,76) CIC [10] 

Cửa Ba Lạt 0,78 - 1,20 (0,99) CIC [9] 

Đầm phá miền Trung 0,11 - 3,44 (0,61) CRS [8] 

* nhỏ nhất - lớn nhất (trung bình) 

Ở vịnh Hạ Long – Bái Tử Long, tốc độ lắng 

đọng nhỏ hơn so với biển ven bờ Móng Cái, mặc 

dù gần với các sông lớn như Bạch Đằng, sông 

Cấm, nhưng vịnh Hạ Long ít nhận được nguồn 

bồi tích từ các sông mà chủ yếu nhận được nguồn 

bồi tích từ sự bào mòn quanh vịnh kể từ khi hoàn 

thành đắp đập Hòa Bình [24], các đảo chắn đã 

ngăn cản các dòng vật chất đi từ bên ngoài vào 

trong vịnh trong khi biển ven bờ Móng Cái  

nhận được trực tiếp nguồn cung cấp của sông  

Ka Long. 

So với cửa Bạch Đằng và cửa Ba Lạt thì biển 

ven bờ Móng Cái có tốc độ lắng đọng trầm tích 

thấp hơn. Diện tích lưu vực sông của hệ thống 

sông Hồng là 160.000 km2 và hệ thống sông Thái 

Bình 15.000 km2 chảy ra cửa Đáy đến cửa Bạch 

Đằng [25], trong khi diện tích lưu vực sông Ka 

Long là 773 km2 [11], nguồn cung cấp trầm tích 

từ bào mòn lưu vực của sông Ka Long nhỏ hơn 

nên tốc độ lắng đọng trầm tích tại cửa sông Ka 

Long cũng thấp hơn.  

So với đầm phá miền Trung Việt Nam [10] 

thì tốc độ lắng đọng trầm tích ở biển ven bờ 

Móng Cái thấp hơn, chưa có tính toán diện tích 

lưu vực của các sông chảy vào đầm phá nhưng 

nhìn chung đầm phá có hình thái được che chắn 

bởi các cồn cát và các doi cát nên kín hơn so với 

biển ven bờ Móng Cái. Động lực từ biển cũng 

nhỏ đi bởi các cồn cát và doi cát đã giảm tác động 

của sóng, dòng chảy từ biển, biên độ dao động 

thủy triều trong đầm phá miền Trung < 2m thấp 

hơn so với biển ven bờ Móng Cái (> 4m) [12] 

nên dù có được cung cấp ít hơn nguồn vật liệu 

trầm tích từ bào mòn lưu vực thì khả năng giữ lại 

trầm tích trong lòng đầm phá tốt hơn so với ven 

bờ hở như Móng Cái. 

5. Kết luận  

Biển ven bờ Móng Cái chịu ảnh hưởng của 

môi trường lục địa, tác động mạnh nhất ở cửa 

sông Ka Long và vịnh Hà Cối, ít hơn trước bán 

đảo Trà Cổ. Có 6 loại trầm tích phân bố ở ven bờ 

là cát thô, cát trung, cát mịn, cát rất mịn, bột rất 

thô, bột thô. Cát mịn phổ biến ở trầm tích tầng 

mặt, cát rất mịn phân bố phổ biến trong cột mẫu 

ở cửa sông Ka Long, bột thô và bột rất thô chiếm 

tỷ lệ lớn trong cột mẫu ở Mũi Ngọc.  

Tốc độ lắng đọng trầm tích ở cửa sông Ka 

Long dao động từ 0,08 - 1,62 cm/năm, ở gần Mũi 

Ngọc dao động 0,07 - 0,51 cm/năm. Ba nhóm 

môi trường trầm tích ở ven bờ Móng Cái có sự 

khác nhau về động lực, nhóm 1 chịu ảnh hưởng 

của biển nhiều hơn lục địa phân bố ở vùng cửa sông 

Ka Long và trước bán đảo Trà Cổ, nhóm 2 ảnh 

hưởng lục địa nhiều hơn biển phân bố ở vịnh Hà 

Cối - bán đảo Trà Cổ và cửa sông Ka Long, nhóm 

3 ảnh hưởng của biển phân bố ở Mũi Ngọc. 

Trong cột mẫu trầm tích môi trường thể hiện 

3 thời kỳ khác nhau. Thời kỳ đầu lắng đọng trầm 

tích cát mịn, cát rất mịn và bột rất thô từ độ sâu 

52 – 80 cm ở cửa sông Ka Long và từ 38 – 50 cm 

ở Mũi Ngọc. Thời kỳ giữa lắng đọng trầm tích 

bột thô và bột rất thô, từ độ sâu 38 – 52 cm ở cửa 

sông Ka Long và từ độ sâu 12 – 40 cm ở Mũi 

Ngọc. Thời kỳ cuối lắng đọng bột rất thô, cát rất 
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mịn và cát mịn từ độ sâu 0 – 38 cm ở cửa Ka 

Long và từ độ sâu 0 – 12 cm ở Mũi Ngọc. 

Lời cảm ơn  

Báo cáo này là kết quả đề tài VAST06.04/20-

21, BSTMV.25/15-18. Các tác giả xin chân 

thành cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ này, tác giả xin cảm ơn phản biện đã 

đọc và góp ý cho bài báo. 
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